
Tuần 3 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9)       Lớp 1A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng dạy học 

Hai 

18/9 

 

 

Sáng 

1 7 HĐTN   

2 25 Tiếng Việt Bài 6: O o  ˀ   (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 26 Tiếng Việt Bài 6: O o  ˀ   (T2) BGĐT, vở TV 

4 3 Đạo đức Em tắm, gội sạch sẽ BGĐT 

 

Chiều 
5  ĐSTV   

6 3 GDATGT Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn BGĐT 

7   HDH  BGĐT, bảng nhóm  

Ba 

19/9 

 

 

Sáng 

1 7 Toán Các số 6,7,8,9, 10 (T3) BGĐT 

2  GDTC Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, 

điểm số (Tiết 2) 

 

3 27 Tiếng Việt  Bài 7: Ô ô  .  (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 28 Tiếng Việt Bài 7: Ô ô  .  (T2)  BGĐT, vở TV 

 

Chiều 
5 5 TNXH Đồ dùng trong nhà (T1)  BGĐT 

6 29 Tiếng Việt   Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH  BGĐT,Bảng nhóm   

Tư 

20/9 

 

 

Sáng 

1 30 Tiếng Việt Bài 8: D d Đ d (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 31 Tiếng Việt Bài 8: D d Đ d (T2) BGĐT, vở TV   

3  Tiếng Anh Unit 1: Family  

4  Âm nhạc Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa. Ôn tập đọc nhạc  

 

Chiều 
5 6 THXH   Đồ dùng trong nhà (T2) BGĐT 

6 8 HĐTN Những việc nên làm trong giờ học, giờ 

chơi(T2) 

BGĐT 

7   HDH  BGĐT,Bảng nhóm   

Năm 

21/9 

 

 

 

Sáng 

 32 Tiếng Việt Bài 9: Ơ ơ  ~  (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 8 Toán Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau (T1) BGĐT, Bộ ĐDT 

3  Toán – TA   

4 
 Mĩ Thuật 

Biết sử dụng đường nét, hình,mảng vẽ 

một bức tranh theo ý thích 

 

 

Chiều 
5 33 Tiếng Việt Bài 9: Ơ ơ  ~  (T2) BGĐT, vở TV   

6 34 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

7   HDH    BGĐT,Bảng nhóm   

Sáu 

22/9 

 

 

Sáng 

1 35 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

2  GDTC  Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, 

điểm số (Tiết 3) 

 

3  Tiếng Anh   

4 9 Toán Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau (T2) BGĐT,Bảng nhóm   

 

Chiều 
5 36 Tiếng Việt Bài10: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT  

6  HDH    BGĐT,Bảng nhóm   

7 9 HĐTN Sơ kết tuần 3. Kế hoạch tuần 4 Số thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày 13  tháng 9  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


